TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7
Tuần 34: từ ngày 17/5/2021 đến 22/5/2021
Nộp bài trước: 17g ngày 21/5/2021
* LƯU Ý:
1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết. 
2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

NỘI DUNG GIẢNG DẠY MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 7
 (Thời gian học: 17/5 – 22/5/2021)
-------
Tuần 35-Tiết 1, 2, 3
REVISION 

I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập cuối năm các từ vựng của toàn bộ chương trình Tiếng Anh 7.  
- Ôn lại các cấu trúc, ngữ pháp thường gặp. 
- Biết cách đọc và lựa chọn đáp án trắc nghiệm một cách chính xác. 

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
1) Từ vựng: Ôn tập từ vựng từ Unit 1 – Unit 16.

2) Ngữ pháp:
- Thì quá khứ đơn
- Động từ bất quy tắc
- Trạng từ chỉ tần suất
- Tính từ và trạng từ
- Động từ khiếm khuyết
- Trả lời câu hỏi với Why- Because
 
III. THỜI LƯỢNG: 45 phút
            
IV. TIẾN TRÌNH:
	      Hướng dẫn của giáo viên
	     Nội dung học sinh ghi vào tập

	1.Kiểm tra bài cũ:
 -  Học sinh trả lời các câu hỏi:


	1. What is the structure of the past simple form? 
2. How can we form an adverb from an adjective? 

	2. Bài mới: 
Học sinh ôn tập từ vựng và cấu trúc đã học. 
	



3. Bài tập củng cố: 
1. Where is the nearest bank? –   It’s __________________the hospital.
A. opposite		B. next		C. to the left			D. between 
2. There aren’t any good movies __________________at the moment.
A. for			B. on			C. in				D. to
3. __________________is a kilo of rice?  - Twenty – five thousand dong.
A. How many  	B. How often		C. How much		D. How far
4. What does your brother __________________on Sunday?
A. do often		B. often do		C. does often			D. often does
5. My father works eight hours __________________at a factory. 
A. a day 		B. up a day 		C. days 			D. with a day
6. The summer vacation __________________for almost three months. 
A. longs		B. finishes 		C. spends 			D. lasts
7. “Thanks for your help” – “__________________”
A. Good		B. No, thanks 	C. It’s my pleasure		D. Yes, I’d love to
8. She wants __________________to the movies.
A. goes		B. go			C. going			D. to go
9. Nga is __________________a play for the school anniversary celebration.
A. making		B. rehearsing		C. practicing			D. doing
10. Would you like __________________ a movie?
A. to see         	B. see            		 C. sees          		D. seeing
11. Many viewers love watching football all_________ the world.
 A. in 			B. on			C. at				D. around.
12. There are yearly ______competitions in my.
 A. walked		B. walk		C. walking			D. walks
13.  There are some great movies ________ at 9 p.m..
 A. to 			B. on 			C. for 				D. at
14. A number of students _______ schoolbags in daytime.
 A. have		B. bring		C. brings 			D. had
15. We should ........morning exercise.
 A. take		B. does		C. go				D. did
16. “Would you like to join in our club?” 
A. “Sure, here you are”			B. “Oh! I'd love to.”		
C. “Sorry, I am full”				D. A and B are both correct.
17. “Do you like to watch The Avengers?”
 A. That sounds exciting			B. Thanks! I am good.	
C.   yes, please.				D. I am sorry.
18. No one wanted to get home.........the film ended because it was so exciting.
 A. so			B. until		C. during			D. while
19. These days, people do not have much time to watch movies any.....
 A. most		B. fewer 		C. less 			D. more
20. Some online games can be _______ because it can make your study worse and worse
 A. good 		B. addictive 		C. better 			D. badly

V. DẶN DÒ:
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại 
https://forms.gle/9ud1Hr7x9qpnoZDQA 
[bookmark: _GoBack]- Hạn chót: 17h ngày 21/5/2021.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
  
* Thông tin liên hệ giáo viên:

	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Trọng Nhân
	0785127200
	Nguyen Trong Nhan
	nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com 

	Cô Sương
	0344345641
	Sương Tuyết
	tuyetsuong1809@gmail.com 

	Thầy Thảo
	0938522274
	Thao Le
	hieuthao22274@gmail.com 

	Cô Loan
	0767118020
	Thanh Loan
	bachthingocthanhloan@gmail.com



